
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Câu 1. Xưa kia, loài kiến thường sống như thế nào? 

A. Sống thành đàn.     B. Sống thành nhóm nhỏ.   C. Sống riêng lẻ. 

Câu 2. Vì sao loài kiến chết dần chết mòn? 

A. Vì kiến bé nhỏ lại sống lẻ một mình.   

B. Vì kiến không biết tìm thức ăn. 

C. Vì kiến không có nơi để ở. 

Câu 3. Ghép lời khuyên của Kiến đỏ với lí do thích hợp.  

CHUYỆN CỦA LOÀI KIẾN 
     Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình tự đi kiếm ăn. Thấy kiến bé 
nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn. 
      Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị chết, nó bò đi khắp nơi, tìm những con kiến còn 
sống sót, bảo: 

- Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại sẽ có sức mạnh. 
     Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một bụi cây lớn, kiến đỏ lại bảo: 

- Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào hang ở dưới đất 
mới được. 
    Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. Được ở hang 
rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa khi nắng đều có cái ăn. 
    Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành,  
chăm chỉ, không để ai bắt nạt. 
                                              (Theo Truyện cổ dân tộc Chăm) 
 
 
 
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/de-so-5-de-kiem-tra-hoc-ki-2-de-thi-hoc-ki-2-tieng-
viet-3-c306a50540.html#ixzz850MBHUU8 

Họ và tên: ……………………………… Lớp : ……………… 

Đọc thầm văn bản sau: 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo 
yêu cầu: 

 

Bài tập bổ trợ 
Lớp 4 – số 4 

 



  

 

 

  

 

 

Câu 4. Lời khuyên của Kiến đỏ đã mang lại kết quả gì? 

A. Họ hàng nhà kiến ngày càng hiền lành hơn. 

B. Họ hàng nhà kiến đông hẳn lên.  

C. Họ hàng nhà kiến càng chăm chỉ hơn.  

Câu 5. Em thấy loài kiến có những đức tính gì đáng quý?  

 

 

Câu 6. Gạch dưới các động từ có trong đoạn văn sau:     

          

 

 

 

Câu 7. Chọn động từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: 

(vượt qua, thành công, hợp tác, đoàn kết ) 

Đoàn kết giúp ta ……..………. với mọi người, tạo ra sức mạnh vượt qua khó khăn. 

Con người không thể một mình mà có thể ………………... tất cả. Bởi thế, phải 

…………………….lại thì mới có thể ……………………..  

Câu 8. Tô màu đỏ vào chú kiến chứa từ có nghĩa giống với từ đoàn kết và màu xanh vào 

chú kiến chứa từ có nghĩa trái ngược với từ đoàn kết. 

 

 

Câu 9. Khoanh vào những câu nói về tinh thần đoàn kết trong các câu thành ngữ, tục ngữ 

sau:  

     Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. Được 

ở hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa khi nắng đều 

có cái ăn. 

 

Về ở chung 

Vì kiến sức yếu, đoàn kết lại sẽ có sức 

mạnh. 
Đào hang ở dưới đất 

Vì kiến bé nhỏ, ở trên cây bị chim tha, ở 

mặt đất bị voi chà. 

Tha hạt cây, hạt cỏ về 

hang để dành 
Vì khi mưa khi nắng đều có cái ăn. 
 

đùm bọc 

 

kết đoàn chia rẽ kết hợp 
bè phái 

xung đột 



a.  Một hòn chẳng đắp nên non 

Ba hòn đắp lại nên cồn Thái Sơn. 

d.      Công cha như núi Thái Sơn 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

b. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. e. Có công mài sắt, có ngày nên kim. 

c. Đói cho sạch, rách cho thơm. g. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.  

Câu 10. Theo em, đoàn kết mang lại lợi ích gì? Viết đoạn văn ngắn nêu lợi ích của đoàn 

kết.  

 

 

 

 

 

 

 


